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1. Khái q u á t  lịch  sử  k h a i  m ở  và bổi lấp  cửa b iến  T h u ậ n  A n ở T h ừ a  T h iê n  - H uế

Theo lịch sử Việt Nam . trong vòng gần 6 thô kỷ qua (1404 - 1999). cửa biển 
Thuận An (xưa kia cỏ tên là cửa Eo, nối liền phá Tam  G iang - đầm c ầ u  Hai với biển 
Đông) dã trải qua nhiều  lần khai phá rồi lại bồi lấp m ang tính tai biến, gây nhiêu tổn 
th ất vế kinh t ế  và môi trường cho vùng lành thổ này.

Lần dẩu tiên cửa hiển Thuận An xuất hiện là sau trận lù lỏn của sông Hương 
dược ghi vào sử sách là nãm 1404 dưới triều vua Hồ Hán Thương, lúc đó dược gọi là cửa 
Eo. Đến năm 1467, dưới triều Lô, vua Lê Thánh Tôn đả hạ ch iếu  lấp cửa Eo và công 
trình này được xây dựng khá vững chắc. N hưng đến năm  1498. dưới thời vua Lê Hiến  
Tỏng, sau một trận lù lịch sử trên sông Hưcíng của Eo bị vỡ tu n g  và trỏ thành cửa khẩu 
quan trọng và tồn tại lâu dài trong lịch sử.

Cuối th ế  kỷ thử 17 diễn ra sự cố  mới. mỏ đầu cho sự biến đổi sâu sắc ở vùng cửa 
Eo. Đó là sự xuất hiện một cửa hiển mỏi, chọc thủng đoi cát phía bắc cửa Eo từng nôi 
giáp Thượng với giáp Hạ của làng Thái Dương Hạ ngày nav, tạo ra sự lưu thông mới 
giữa biển Đóng và phá Tam  Giang, sau này gọi là cửa Sứt.

Đến năm 1740. sau một trận sóng thần từ biển Đỏng ập vào dà lấp kín cửa Sứt. 
N ăm  1889. sau trận lủ lớn rủa sông Hương, cửa Sứ t lại dược khai mỏ và trở thành cửa 
biển lớn tồn tại song song vỏi cửa Eo. N gày  15/10/1897. lại một trận sóng  thần từ biển 
Đông ặp vào kh iến  cửa Eo bị bồi lấp một phần, cửa Sứt thì dược m<i rộng và khoét sâu  
hơn. Từ dó thuyên  bè đểu có thể  ra vào hằng hai cửa biển rất th uận  lợi. Đ ầu thê kỷ 20 
(1901), cửa Sứt bị bồi lấp chỉ còn cửa Eo tồn tại. N gày  11/9/1905, sau  một trận lủ lịch sử 
của sông Hương, cửa Sửt lại được mở. còn cửa Eo bị bồi lấp hoàn toàn và dược gọi là cửa 
Lấp. Ngày 2 /11/1999, sau  trận lũ thố kỷ trên sông Hương, cừa Lấp lại được khai mở và 
cửa Sứt bị bồi lấp hoàn toàn.

2. Khái quát lịch sử chinh phục cửa Thuận An

N gay sau khi cùa Ko xuất hiện nãm  1404, vua Hồ Hán Thương đã sai quân lính 
lấp ngay cửa biển này (vi ỏ phía đầm Cầu Hai đã có cửa biển Tư Hiến), nhưng ngay 
những nám sau lũ sòng Hương đà phá hủy con đập này. Chỉ có con đập xây dựng dưới 
thời vua Lê Thánh Tôn (1 167) đà tồn tại được 31 năm, sau  trận lù lớn của sông Hương 
năm 1498. đập Lê T hánh Tôn dã bị vỡ.
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Cuổì th ế  kỷ thứ 19, dưới thòi N guyễn, cửa T h u ận  A n đà trỏ thành cửa biển có ý 
nghĩa quân sự, có chiểu rộng 252m , độ sâu vùng cửa biển đạt lõ m , chỗ nông nhất 3,6m, 
sâu trung bình l l - 1 2 m .  Trong lòng phá Tam  G iang, gần cửa b iển  nơi sâu nh ất đạt

6,8m, nông nhất 4m, sâu  trung bình 6m.

Từ sau 1868, khi thực dân Pháp đã thôn tín h  xong 3 tỉnh m iền Tây N am  Kỳ và  
đầu thập niên 1880 tiến  đánh Bắc Kỳ lần thứ  hai, trước nguy cơ bị hải quân Pháp tấn  
công, triểu đình nhà N guyễn  đả cấp tốc cho xây nh iều  tuyến  đập phòng thủ chặn dòng  
sông Hương, đặc b iệt là tuyến phòng thủ Hy Du được củng cố vừng chắc, chiều rộng 
3 0 m % dài khoảng 400m , chỉ chừa một lối nhỏ vừa cho th uyền  mành qua lại.

Hệ quả của những tuyến đập phòng thủ n ày  vể m ặt th ủ y  văn là đă lái dòng chính  
của sông Hương chảy vào một chi lưu hướng đông bắc, khiến cho nước lủ  n h ữ n g  năm 
1887 - 1888 dồn hết vào chi lưu vốn nhỏ hẹp và í t  nước này trở th àn h  dòng chính, mực 
nước đột ngột dâng cao. dải cát chạy dọc giáp Thượng, giáp Hạ của làng Thái Dương Hạ 
bị sũng nước, c ử a  T huận  An bị bồi lắng nông dần, nơi sâu nhất chỉ còn 8m, trung bình 
5m. Hậu quả là đến m ùa lủ năm  1889, hưỏng mới củ a  dòng sông Hương đă phá toang  
đê cát cùa làng Thái Dương Hạ và cửa Sứt lạ i được mở ra.

Từ những năm 20 của thế kỷ trước, để ngăn chặn nước mặn biển Đông tràn qua 
của Thuận An xâm nhập vào các chân ruộng thấp thuộc các huyện Phong Điền, Quảng  

Điển, Phú V ang và Hương Trà, s ở  Thủy nông T hừa T hiên  đà thực hiện nhiều  dự án  
đáp đập ngăn mặn, chắn  ngang cửa T huận An. Đ iển  hình là  con đập xây theo dự án của  
V allette  vào năm  1928. N hưng th áng 10 năm  1928, công trình khi sắp hoàn thành thì 
bị lũ sông Hương phá một đoạn dài 120m, đào sâu dưới mức nước 7m.

Sau trận lũ, công trình vẫn được tiếp tục th i công lui vào phía trong và đến năm  
1930 thì hoàn thành. C ùng với tuyến  đập, một con dô ngăn  mặn dài lT.OOOm đã dược 
xây dựng để lái của sông Hương chảy về phía nam  trên chiểu dài 40km  rồi đô ra cửa Tư 
Hiền. Song đến ngày 23/9/1953, một trận lủ lớn của  sông Hương lại một lần nừa phá 
đập của V allette  một đoạn dài 300m , khoét sâu  dưới mực nước 18m, và cửa T huận An 
lại trở vể hình dạng gần giống hình dạng của nó đà x u ấ t  h iện  tù năm  1904.

Từ sau trận lù năm  1953, nước m ặn lại tràn qua cửa sông Hương vào đầm  phá 
Tam  Giang. Có khi ngược dòng sông Hương nước m ặn xâm  nhập sâu vào tới vù n g  chùa  
Thiên Mụ. Do ảnh hưởng của nước mặn, h àn g năm  có tới 50 .000ha  chân ruộng thấp  

phải bỏ hoang vụ m ùa th áng 8, chỉ cấy được vụ  th á n g  3, nhưng n ãn g suất rất thấp. Và 
cũng từ năm 1953, lợi dụng đập vờ, hải quân Mỹ liên cho cải tạo vùng cửa T huận  An 
trở thành một quân cảng  phục vụ chiến tranh xâm  lược V iệt Nam.

Đ ến nav vẫn chưa có thêm  một dự án khả thi nào nhằm chinh phục cửa Thuận  
An nữa. Rõ ràng, trong gần 6 th ế  kỷ qua. ông cha ta đã m ang hết tinh  thần và sức lực 
quyết chinh phục cửa Thuận An nhưng đểu th ấ t  bại vì chưa hành động đúng quy  luật  

của tự nhiên.

Tạp chi Khoa họt DHQGHS. KHTN & CN. T XIX. số 4 '200 <
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3. Bước đ ầ u  tìm h iểu  quv luật  kha i  I11Ớ và bổi lâp cửa T h u ậ n  An

Mãr (lầu còn th iếu  rất nh iều  thông tin và cứ liệu lịch sử, nhưng n h ù n g  tư liệu (là 
th u  thập được có th ê  cho plìép khái quát hỏa và dưa ra một s ố  nhận xót định tính về 
<|UV luật khai m ờ  vã hồi lấp của T huận  An và bước dầu dề xuất phường hướng giảm  
th iểu  tai biến ỏ vù n g  lãnh thổ này.

N ôu cho rằng mỗi chu ký khai mci bao gồm 2 pha phá húy và bồi lấp bù trừ nhau, 
thì từ năm  1 401 đến nám  1999, trong vòng gần (ì th ế  kỷ, cửa T huận  An đà trải qua 4 
chu kỷ chinh . Cụ l-hể là:

(Y) thể  nhộn th ấy  rằng các chu ký tai biến diễn ra với nhịp điệu nhanh dần. thòi 
gian của các chu kỳ cũ n g  ngắn dẩn. Trong dó hai chu kỳ dầu có tính thê kỳ, hai chu kỹ 
sau  ngán lại chỉ còn nửa thê  ký.

Theo lịch sử, trong 8 pha khai mở và bồi lấp. thì 4 pha liên quan đến lủ sông  
Hương. 2 pha liên quan đến sóng thán và 2 pha do tác động của con người. N hư vậy, 
nguyên nhân chính gây khai mò và bồi lấp cửa Thuận An là do lủ của sông Hương gây 
ra (50%), còn lại là do sóng thần (25%) và tác động của con người (25%).

Thời gian xảy ra tai biên chú yếu là vào mùa mưa, tập trung trong 3 tháng: 9. 10 

và 11 Vị tri địa lý của cửa T huận An hầu như không thay  đổi, hoặc chỉ xê dịch trong 
khoảng cách không đ án g  kể.

4. Phương  hưởng g iảm  th iểu  ta i  biên ở vùng cửa T h u ậ n  An

Xói lỏ và bồi tụ là hai quá trình đôi lập nhưng thông nhất trong tiến  trình phát 
triển rùíi sông ngòi, trong môi trường tương tác giữa thạch quyển và th ủy  quyển.

Lịch sử khai mỏ, bồi lấp cửa Thuận An và những bài học thất bại trong chinh  
phục nó cùa con người cho thấy, của Thuận An là đầu ra tất yếu trong cổ chế  thông  
nhất của sông Hơring, luôn đảm bảo cân bằng (động) với đầu vào (nước trong bồn lưu 
vực). Cho nên cửa T h u ậ n  An không th ể  lấp khi dời sông sông Hương chưa đến "ngày 

tàn" (khi mặt cắt dọc chưa dạt cân  bằng). Còn nếu do sức m ạnh nào dó của tự nhiên  
như sóng thần, h ay  sức m ạnh cùa con người mà cửa Thuận An bị lấp thì chỉ là tạm 

thời, cửa Thuận An luôn phài mở là quy luật tất yêu.

Vị tri địa ly của cửa T huận  An cũng lấ t  khó bị chuyển  dịch vì theo  kết quả phản  
tích bàn đồ tân kiến tạo  thì cửa T h u ận  An có thể  trùng vối đứt gẫy tân kiến tạo hướng

' Chu k\ Itày iiài vi giữa t hu k\ nà> đã xuAt hu'n cửa SỨT < 1860) (no ra sư cân bAiig tiíơiiị! dôi vé dông lưc [K>n cưa Thuân An bi hỏi

CllU kỷ I: 

Chu kỳ II: 

Chu ký III: 
Chu ky IV:

1404 - 1 498, dài 94 năm

1498 - 1901. dài 103 năm  

1901 - 1953* dài 53 nám  
1953 - 1999, dài 16 năm.
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tây  bắc - đòng nam d an g có xu hướng sụt lún. Vì vậy, có th ể  vạch phương hướng giàm  
th iểu ta i b iến  ở vùng cửa T huận  An như sau:

Trước hết cần phải ngăn chặn, hạn c h ế  lù lụt trong lưu vực sông Hương bằng cách  
bảo vệ. gia tản g  độ che phủ cùa rừng đầu nguồn, mỗi nănì phải phủ xan h  8000  ha rừng  
để từ  nay đến nảm 2010  đạt 47% diện tích lưu vực sông  Hương được phù rừng. Đồng  
thòi phải hoàn thành hệ th ông hồ chứa nước kết hợp thuỷ lợi với th uỷ  điện trên hệ  
thông sông  Hương, gồm 5 hồ lớn là Tả Trạch, Hữu Trạch, Truồi, c ổ  Bi và Bê Luông vối 
tổng d iện  tích mặt nước là 2 1 6 9 k m \  tổng dung tích hiệu đụng là 4 tỷ 135 triệu m 3. 
Trong đó quan trọng nhất là hồ Tả Trạch với diện tích mặt nước 66 8 k n r \ du ng tích hiệu  

dụng 398  triệu m \  tưới 11300 ha đất trồng, cho sản lương điện 45 tr iệu  kvvh.

Sóng thần xuất hiện thưòng liên quan với động đất, cho nên dù có biết trước thì 
củng phải né tránh vì sức m ạnh tàn phá của sóng th ần  là bất khả kháng. Do đó, theo  
dải đâ't dọc giáp Thượng đến giáp Hạ của làng Thái Dương, không nẽn quy hoạch khu  
dân cư h ay  các công trình kiên cô vì dây là dải đất "động”, luỏn là cái đích phá hủy cùa  
sóng th ần  và lũ sông Hương.

Đối với sản  xu ất nông nghiộp trong vùn g cửa sông  Hướng và xu n g  quanh rìa phá  
T am  G ian g  và đầm c ầ u  Hai, cần chuyển  dịch cơ câu cây trồng, v ậ t  nuôi. Khó có thê  
trông chờ việc thủy lợi hóa bằng con đường đắp dập chặn cửa Thuận An như đả thây  
trong lịch sử.

Công trinh này được hoàn thành trong khuôn k h ổ  Chương trinh nghiên cứu khoa học 
cơ bản g ia i  đoạn 2001 • 2003, đ ề  tài mà s ố 74.19.01.
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PRELIMINARY RESEARCH ON THE LAW OF CLOSING - OPENING 
HAZARDOUS PHENOMENON OF THƯAN AN RIVER MOUTH 

THUA THIEN HƯE 

Nguycn Vi Dan, Dang Van Bao, Nguyen  Q u an g  My
Faculty o f  Geography, College o f  Science , V N U

Based on the analysis ()f information related to the closing - opening phonomenon 
of Thuan An river mouth from 1404 - 1999, the author concludes that the erosion and 
closing - opening <)f T huan  An river mouth occurs cyclically. Four cycles  are found  
(1404 - 1498, 1498 - 1901, 1901 - 1953, 1953 - 1999), and the íìrst and second ones are 
century's cycles. Tho others ari‘ half - century cycles. The main reasons of this process 
are strong flood of H uong river (50%), tsunam i (25%) and hu m an activ it ies  (25%). This  
typc of hazard often occurs in the W(»t scason, m ainly  on Septem ber, October and 
November. So that, the w ay of hazard m itigation in T huan An river m outh is  to 
minimum the ílood of H uong river by conservation and growth of forest on upper river 
area and building w ater  reservoirs.
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